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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 608/BC-UBTVQH14
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  10   tháng 11 năm 2020


BÁO CÁO

tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 06/11/2020, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Đến hết ngày 09/11/2020, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận lại được 405 ý kiến, trong đó có 351 ý kiến hoàn toàn nhất trí, 54 ý kiến tham gia một số nội dung vào dự thảo Nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội một số vấn đề sau đây:

I. Về mục tiêu tổng quát
- Đa số ý kiến đồng ý với mục tiêu tổng quát như dự thảo Nghị quyết. Một số ý kiến đề nghị nên khái quát mục tiêu; viết ngắn gọn lại. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát, chỉnh lý ngắn gọn về nội dung và bám sát Kết luận số 91-KL/TW ngày 22/10/2020 của Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá về kết quả thực hiện năm 2020 trong đó nhấn mạnh, biểu dương kết quả phòng, chống đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: do đây là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, để bảo đảm Nghị quyết ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề của năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không bổ sung nội dung đánh giá về năm 2020. Hơn nữa, trong thảo luận về nội dung kinh tế - xã hội tại Tổ và Hội trường, các vị đại biểu Quốc hội đã đánh giá cao, biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2020. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung bối cảnh trong nước và quốc tế để làm căn cứ đưa ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2021.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện như dự thảo Nghị quyết. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Nghị quyết một mục: Tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Dự thảo Nghị quyết đã thể hiện nội dung này trong Mục tiêu tổng quát (Điều 1) và tại nhiệm vụ, giải pháp thứ 9 (Điều 3).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung cụ thể như “khắc phục hậu quả thiên tai”; “tội phạm”; “vi phạm pháp luật”; “tránh thất thoát, lãng phí”; “huy động, sử dụng các nguồn lực, tài nguyên”; “tuyên truyền, giáo dục”...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu nội dung “vi phạm pháp luật” là một trong những mục tiêu chung; những nội dung khác được rà soát, thể hiện trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Điều 3.
II. Về các chỉ tiêu chủ yếu
- Một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, mức tăng trưởng GDP khoảng 6% là khá cao, đề nghị đặt chỉ tiêu trên 5% hoặc từ 5,5-6%. Có ý kiến băn khoăn nếu đề ra mục tiêu tổng quát “tập trung thực hiện mục tiêu kép” thì tăng trưởng kinh tế khó đạt khoảng 6%. Có ý kiến khác đề nghị các chỉ tiêu ghi cụ thể mức “đạt”, không ghi “khoảng”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 được xây dựng trên cơ sở kết quả ước thực hiện của năm 2020, tính toán, cân đối các nguồn lực cũng như tham khảo dự báo của một số tổ chức quốc tế; bối cảnh, tình hình của năm 2021. Việc đặt chỉ tiêu khoảng 6% thể hiện quyết tâm của Chính phủ phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát thành công đại dịch Covid-19, đồng thời để bảo đảm sự hài hòa, linh động trong thực hiện các mục tiêu cho năm 2021, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết.
- Có ý kiến đề nghị chỉ tiêu về tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%; cần điều chỉnh thành 100%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Từ thực trạng khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường của những năm vừa qua, mỗi năm Chính phủ đề xuất tăng tỷ lệ này thêm 1% do cần bố trí nguồn lực đầu tư và phải có lộ trình. Để bảo đảm tính khả thi, xin Quốc hội cho giữ tỷ lệ này như dự thảo Nghị quyết.
Các chỉ tiêu khác của năm 2021 được tính toán trên cơ sở bối cảnh trong nước, quốc tế, cơ sở kết quả thực hiện của năm 2020 và các nguồn lực hiện có để triển khai trong năm 2021. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ các chỉ tiêu trên như dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Chính phủ cần chủ động hơn nữa trong công tác điều hành để có thể đạt được kết quả ở mức cao nhất, phấn đấu vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường được Quốc hội quyết định.
III. Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Đa số ý kiến tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của dự thảo Nghị quyết. Một số ý kiến góp ý cụ thể, đề nghị cần nêu chi tiết hơn nữa các nhiệm vụ và giải pháp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, tiếp thu trong dự thảo Nghị quyết các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mang tính định hướng, tổng thể. Các ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết đã được tập hợp, tổng hợp và gửi đến Chính phủ để xem xét, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo một số nội dung chính như sau:
1. Các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý

- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất: Bổ sung nội dung “theo dõi sát, tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình quốc tế, trong nước để chủ động chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả với những biến động lớn và vấn đề mới phát sinh”.

- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai: Bổ sung nội dung thực hiện theo thẩm quyền các giải pháp về tín dụng, “tài chính – ngân sách nhà nước”...
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ ba: Bổ sung nội dung: “đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”; bỏ nội dung về “hạn chế tìm đến các nguồn vốn tín dụng không chính thức”.
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ tư: Bổ sung các nội dung: “đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”; “triển khai có hiệu quả đầu tư theo phương thức đối tác công – tư”; đẩy nhanh cơ cấu lại nông nghiệp “cho phù hợp với từng vùng miền”; “đầu tư hạ tầng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy sản”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm, nhất là ngành năng lượng, “chế biến và chế tạo”; “tăng cường kiểm soát dịch bệnh” tại các khu, điểm du lịch tập trung đông người.
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ năm: Bổ sung các nội dung: không để “xảy ra tình trạng thiếu điện. Bảo đảm tăng trưởng điện phù hợp với tăng trưởng kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”; đa dạng hóa phát triển nguồn cung năng lượng, “bảo đảm hiệu quả, bền vững”; “rà soát các thủy điện nhỏ và vừa”; “tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực”; chú trọng các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và “các tuyến đường cao tốc kết nối”; “thúc đẩy xây dựng hạ tầng kinh tế số, xã hội số, hạ tầng kết nối thông minh, phát triển trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật…”.
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ sáu: Bổ sung nội dung: nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục “phổ thông”.
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ bảy: Bổ sung các nội dung: “ưu tiên nguồn lực cho công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa”; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về y tế - dân số, “xã hội hóa y tế và tự chủ của các bệnh viện”.
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ tám: Bổ sung các nội dung: “xây dựng và thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ, chất lượng rừng, đa dạng sinh học và tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp”; “gia cố hệ thống đê xung yếu; đồng thời bố trí nguồn lực phù hợp từ ngân sách nhà nước gắn với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện”; “nâng cao tỷ lệ cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ chín: Bổ sung nội dung: tiếp tục “thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội để” kiện toàn cơ cấu tổ chức…
2. Các nội dung xin được giải trình 
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai: Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung xem xét mở lại các đường bay thương mại quốc tế phù hợp nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới rất phức tạp, việc mở các đường bay quốc tế cần thận trọng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19; các nội dung liên quan cũng đã được thể hiện tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 4. Đồng thời, để tạo điều kiện cho Chính phủ điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình, diễn biến thực tế, xin không tiếp thu nội dung này.
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ ba: Có ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp, chính sách quản lý cho vay qua các phần mềm trên ứng dụng cho vay trực tuyến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Nội dung về giải pháp, chính sách quản lý cho vay đã được khái quát chung, thể hiện tại nhiệm vụ, giải pháp thứ 3, Điều 3 của dự thảo Nghị quyết, về ngăn chặn tình trạng tín dụng đen và cho vay nặng lãi.
- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ năm: Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “đẩy nhanh tiến độ các dự án, năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời”; “điện lưới quốc gia với cùng sâu, vùng xa”; “ưu tiên phát triển điện lưới cho các vùng biển, đảo”... Một số ý kiến đề nghị bổ sung về các dự án cụ thể như đường cao tốc tuyến Cần Thơ – Cà Mau; cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; Cảng hàng không Điện Biên Phủ, nâng cấp sân bay Cỏ Ống, Côn Đảo...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 5 của dự thảo Nghị quyết đã khái quát nội dung về triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, đồng thời bổ sung nội dung “sớm hoàn thành các dự án điện đang chậm tiến độ và không để thiếu điện”; và “các đường cao tốc kết nối”. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ chỉ đạo để triển khai cụ thể trong thực tế; các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội ở các địa phương sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các dự án giao thông, dự án điện cụ thể. 

- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ sáu: Có ý kiến cho rằng các giải pháp về giáo dục còn ít, cần bổ sung, thể hiện rõ hơn quan điểm về chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 6 của dự thảo Nghị quyết đã nêu nội dung “Bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” và  “nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới”. Đây là hai nghị quyết chuyên đề, đã thể hiện khá đầy đủ, chi tiết các nội dung; trên cơ sở này, Chính phủ sẽ chỉ đạo để triển khai cụ thể trong thực tế. 

- Tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ chín: Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về đánh giá, tổng kết việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; tại Khoản 1, Điều 12 đã nêu rõ “Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo việc tổng kết thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2021”. Vì vậy, xin Quốc hội không đưa vào dự thảo Nghị quyết.

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, tiếp thu ý kiến sửa đổi về câu chữ, kỹ thuật văn bản để hoàn chỉnh Nghị quyết. 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý./.
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